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Câu 1 (2 điểm).

Dựa trên đặc điểm cấu tạo và hoạt động trao đổi nước ở tế bào và cơ thể thực vật, hãy giải thích các hiện tượng sau:


a. Khi cùng bị mất nước đột ngột (ví dụ vào buổi trưa nắng to, nhiệt độ cao, có gió khô và mạnh …) cây non bị héo rũ còn cây già chỉ biểu hiện héo ở những lá non.


b. Khi cắt hoa cúc Zinnia vào lúc rạng đông, trên bề mặt cắt của thân cây thấy xuất hiện giọt nước nhỏ. Nhưng nếu cắt hoa vào buổi trưa thì không có giọt nước nào.
Câu 2 (2 điểm).


a. Có hai giống lúa A và B cùng cấy trên một diện tích, khi sắp trổ bông thì diện tích trồng lúa bị ngập úng. Sau một tuần ngập úng thì thấy giống lúa A còn sống, giống lúa B chết hết. Hãy tìm một lý do hợp lý nhất để giải thích hiện tượng này.


b. Một vườn rau được bón các loại phân bình thường. Sau một thời gian dài trời âm u và lạnh khi thu hoạch rau kiểm tra hàm lượng nitơ amon và nitrat thấy cao và có nguy cơ gây độc cho người sử dụng. Hãy giải thích vì sao?
Câu 3 (2 điểm).


a. Trồng hai cây đậu non giống nhau về mọi đặc điểm sinh học trong điều kiện hoàn toàn như nhau, chỉ khác nhau về chế độ chiếu sáng. Sau 2 tuần, một cây có khối lượng tăng gấp đôi, một cây có khối lượng không thay đổi. Giải thích vì sao ?


b. Tại sao thực vật CAM thường có năng suất thấp hơn thực vật C4 và thực vật C3?
Câu 4 (2 điểm).


Theo dõi sự sản sinh oxi và thải oxi trong hoạt động quang hợp của một cây C4 theo sự thay đổi của nhiệt độ môi trường thu được đồ thị dưới đây :
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a. Hãy cho biết đường cong nào biểu diễn sự sản sinh oxi trong mô lá, đường cong nào biểu diễn sự thải oxi ra môi trường? Vì sao?


b. Giải thích sự biến thiên của đường cong A và đường cong B.
Câu 5 (2 điểm).


a. Tại sao ánh sáng đỏ lại kích thích được sự ra hoa của cây ngày dài còn ánh sáng đỏ xa lại kích thích được sự ra hoa của cây ngày ngắn?

b. Hãy cho biết tên các loại hoocmon thực vật có tác động tương ứng đến các quá trình sinh lí của cây như tạo củ, rụng lá, chồi bên, kéo dài đỉnh sinh trưởng, phân chia tế bào, ngủ nghỉ?
Câu 6 (1 điểm).


Để cấp cứu người bị ngất do ngạt thở người ta không dùng khí ôxi nguyên chất mà lại dùng khí cacbogen (5% CO2 và 95% O2). Giải thích?
Câu 7 (2 điểm).


a. Phân tích mối quan hệ giữa thể tích tâm thu với lưu lượng tim khi 2 người cùng lao động nặng nhưng : 


* Một người bình thường, ít luyện tập thể dục, thể thao.


* Một người bình thường, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao.


b. Một người bị tiêu chảy nặng, lúc này mối quan hệ giữa độ quánh của máu và huyết áp diễn ra như thế nào ? Trong trường hợp này, để đưa huyết áp về trạng thái bình thường thì bác sĩ thường chỉ định điều trị ngay cho bệnh nhân bằng cách nào? Giải thích.

Câu 8 (2 điểm).


Một tế bào thần kinh có điện thế nghỉ là -70mV. Có hai trường hợp sau:


a. Tế bào thần kinh tăng tính thấm đối với ion canxi (biết rằng nồng độ canxi ở dịch ngoại bào cao hơn dịch nội bào).

b. Bơm Na-K của nơron hoạt động yếu đi (do rối loạn chuyển hóa).


Điện thế nghỉ sẽ giữ nguyên hay thay đổi (tăng phân cực, giảm phân cực) trong mỗi trường hợp? Giải thích.
Câu 9 (2 điểm).


a. Bệnh cao huyết áp (160/100) ở một người đàn ông là do nồng độ aldosteron cao. Hãy cho biết, nồng độ aldosteron cao trong máu của người này còn gây ra những thay đổi nào đối với pH máu, nồng độ K+ trong máu, thể tích dịch ngoại bào và tiết renin ? Giải thích.


b. Ở người, trong bệnh cường giáp (Badơđô), tại sao khi hoocmôn kích giáp (TSH) từ tuyến yên càng giảm tiết thì biến chuyển của bệnh càng nặng thêm ?
Câu 10 (2 điểm).


a. Nguyên nhân nào làm cho nồng độ prôgesterôn trong máu thay đổi ở chu kì kinh nguyệt của phụ nữ? Sự tăng và giảm nồng độ prôgesterôn gây tác dụng gì?


b. Tại sao người mang thai dễ bị sảy thai ở tháng thứ ba?

Câu 11 (1 điểm).


Khi nuôi cấy một tế bào động vật có có màng sinh chất nguyên vẹn, quá trình tổng hợp protein trong tế bào diễn ra bình thường nhưng lại không thấy có protein xuất bào. Hãy nêu giả thuyết giải thích và đề suất một thí nghiệm chứng minh ?
-------- Hết --------
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	HƯỚNG DẪN CHẤM


Câu 1 (2 điểm).

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Khi bị mất nước, các tế bào thực vật có hiện tượng co nguyên sinh. Nếu bị mất nước đột ngột, không bào và màng sinh chất co nhanh, có thể kéo thành tế bào cùng bị co vào làm tế bào giảm thể tích ( bộ phận cơ thể hoặc cả cơ thể bị giảm thể tích ( xuất hiện hiện tượng héo.

- Ở cây non hoặc bộ phận cơ thể còn non, thành xelluoz còn mỏng, yếu nên dễ bị kéo vào cùng màng sinh chất ( dễ biểu hiện héo. Ở các tế bào già, thành xelluoz dày, cứng ( khó bị kéo vào hơn ( tế bào vẫn giữ được nguyên thể tích ( không biểu hiện héo.
	0.5

0.5

	b
	- So với buổi trưa, vào lúc rạng đông nhiệt độ môi trường thấp hơn, độ ẩm không khí cao hơn, lỗ khí hầu như chưa mở ( tốc độ thoát hơi nước rất yếu. Áp suất rễ đã đẩy dòng mạch gỗ từ dưới lên, tạo giọt nước nhỏ trên bề mặt cắt của thân cây.
- Buổi trưa, do tốc độ thoát hơi nước rất mạnh ( áp suất rễ thường có giá trị âm do không theo kịp tốc độ thoát hơi nước ( khi cắt ngang thân, dòng mạch gỗ chưa thể được đẩy lên ( không xuất hiện giọt nước nào.
	0.5

0.5


Câu 2 (2 điểm).

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	Giống B  chết : Do thiếu O2 ---> phân giải kị khí---> lên men rượu ---> đầu độc rễ --> chết

Giống A sống : Do có gen sinh ra enzim phân giải ancol.
	0.5

0.5

	b
	- Bình thường trong cây có 2 quá trình :

(1)  khử nitơrat: NO3- ---> NO2- ---> NH4+ (cần NADPH, FređH2)

(2)  Đồng hoá amoni: NH4+ + cetoaxit (RCOOH) ---> aa.

- Nếu thiếu ánh sáng : cây không quang hợp 

+ Không sinh ra NADPH để biến đổi NO3---->NO2-
+ Không sinh ra FređH2 để biến đổi NO2----> NH4+ 

---> quá trình (1) không thực hiện được dẫn đến dư NO3-.

- Nhiệt độ thấp: Hô hấp giảm (ảnh hưởng tới chu trình Creps) ---> thiếu RCOOH nhận NH4+ ---> không thực hiện quá trình (2) ---> Cây thừa NH4+
=> Hàm lượng nitơ amon và nitrat cao và có nguy cơ gây độc cho người sử dụng.
	0.5

0.25
0.25


Câu 3 (2 điểm).

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	* Cây tăng khối lượng chứng tỏ có cường độ quang hợp lớn hơn hô hấp. Cây khối lượng không đổi chứng tỏ có cường độ quang hợp chỉ bằng cường độ hô hấp ( chế độ ánh sáng của 2 cây khác nhau về cường độ.

* Giải thích :    

- Ở cây có khối lượng tăng gấp đôi : cường độ chiếu sáng cao hơn điểm bù ánh sáng. 

- Ở cây có khối lượng không thay đổi : cường độ chiếu sáng chỉ bằng điểm bù ánh sáng.
	0.5

0.25

0.25



	b
	- Thực vật CAM có diện tích quang hợp nhỏ hơn (lá biến thành gai)

- Thực vật CAM phải sử dụng một phần tinh bột tổng hợp được để tái tạo chất nhận CO2 giai đoạn đầu.
	0.5
0.5


Câu 4 (2 điểm).

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Đường cong A biểu diễn sự sản sinh oxi trong mô lá, đường cong B biểu diễn sự thải oxi ra môi trường. Đường cong A luôn có giá trị lớn hơn đường cong B tại mỗi nhiệt độ xác định.

- Bởi vì lượng oxi thải ra thực tế qua khí khổng (đường B) chính là lượng oxi sinh ra trong quang hợp sau khi đã bị hao hụt một phần do sử dụng vào hô hấp, nên có trị số nhỏ hơn so với lượng oxi sinh ra do quang hợp (đường A).
	0.5

0.5

	b
	- Đường cong A: Khi nhiệt độ còn thấp, quang hợp diễn ra yếu, khi nhiệt độ tăng thì quang hợp tăng dần do vậy lượng oxi cũng tăng dần đạt tối đa ở khoảng 400C, sau đó quang hợp không tăng theo nhiệt độ nữa thậm chí có biêủ hiện giảm.

- Đường cong B: Sự thải oxi ra môi trường phụ thuộc cả cường độ quang hợp và cường độ hô hấp. Lượng oxi thải ra đạt giá trị cực đại khi cường độ quang hợp mạnh nhất, nhưng cường độ hô hấp chưa tăng cao, khi nhiệt độ tiếp tục tăng thì cường độ hô hấp tăng mạnh tiêu hao nhiều oxi do đó đường cong B đi xuống.
	0.5

0.5


Câu 5 (2 điểm).

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	* Nhờ phitocrom : Phitocrom là sắc tố enzim tồn tại ở 2 dạng : P660 hấp thu ánh sáng đỏ và P730 hấp thu ánh sáng đỏ xa. Hai dạng này có thể chuyển hóa cho nhau.

* Cơ chế :

- Nếu có ánh sáng đỏ thì P660 chuyển thành P730, chất này kích thích sự ra hoa của cây ngày dài nhưng lại ức chế sự ra hoa của cây ngày ngắn.

- Nếu có ánh sáng đỏ xa (đêm tối) thì P730 chuyển thành P660, chất này kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn.
	0.5

0.25
0.25

	b
	- Xitokinin: Kích thích phân chia tế bào, chồi bên; ức chế ngủ nghỉ.

- Giberelin: Kích thích kéo dài đỉnh sinh trưởng; ức chế ngủ nghỉ.

- Auxin: Kích thích kéo dài đỉnh sinh trưởng, phân chia tế bào; ức chế chồi bên.

- Etilen: Kích thích rụng lá; ức chế ngủ nghỉ (làm quả nhanh chín).

- Axit abxixic: Kích thích ngủ nghỉ, rụng lá, tạo củ, ức chế kéo dài đỉnh sinh trưởng.
	0.2

0.2

0.2

0.2
0.2


Câu 6 (1 điểm).

	Nội dung
	Điểm

	* Tế bào sống cần O2 cho hô hấp nên cần lượng O2 lớn (95%).
* Do CO2 có tác dụng kích thích trung khu hô hấp nhờ cơ quan thụ cảm CO2 hoặc gián tiếp qua nồng độ H+ tác động lên thụ thể ở xoang động mạch cảnh và cung động mạch chủ làm tăng phản xạ hô hấp, nên cần một lượng CO2 nhỏ để gây phản xạ thở. Do đó, nếu dùng O2 nguyên chất, không có CO2 thì không kích thích được trung khu hô hấp.
	0.5

0.5


Câu 7 (2 điểm).

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	* Phân tích :

- Ở người bình thường, ít luyện tập thể dục, thể thao thì lưu lượng tim tăng là do tăng nhịp tim chứ không phải tăng thể tích tâm thu : Theo công thức Q = Qs x f, khi lao động nặng thì Q tăng nhưng do tim không được thường xuyên rèn luyện hoạt động nên thể tích tâm thu Qs không thể tăng mạnh lên được, vì vậy f sẽ phải tăng lên, tức nhịp tim tăng nhanh lên.

- Ở người bình thường, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao thì lưu lượng tim tăng là do tăng thể tích tâm thu chứ không phải tăng nhịp tim : Theo công thức Q = Qs x f, khi lao động nặng thì Q tăng, do tim được thường xuyên rèn luyện hoạt động (thể dục, thể thao) nên thể tích tâm thu Qs có thể tăng mạnh lên được, do đó f sẽ giữ nguyên hoặc tăng rất ít vì vậy nhịp tim của người này hầu như vẫn bình thường và có tiếng tim rõ ràng.
	0.5

0.5

	b
	* Mối quan hệ : Trong trường hợp bệnh nhân bị mất nước nhiều do tiêu chảy nặng. Lúc này lượng nước trong máu mất đi nhanh với lượng lớn làm cho thể tích máu giảm mạnh, máu bị cô đặc lại làm cho độ quánh tăng nhưng do thể tích máu giảm mạnh trong thành mạch dẫn đến lực tác động của máu lên thành mạch giảm vì vậy HA giảm.

* Bác sĩ thường chỉ định truyền dịch (nước và chất điện giải) cho bệnh nhân này do :

- Truyền nước giúp bổ sung lượng nước trong máu đã mất, giúp đưa thể tích máu trở về trạng thái ban đầu.

- Trong nước có chất điện giải giúp bổ sung lượng chất điện giải trong huyết tương đã mất nhiều qua tiêu chảy, giúp đưa áp suất thẩm thấu của máu về trạng thái bình, đồng thời áp suất này còn giúp giữ và tái hấp thu nước trở lại máu.
	0.5

0.25

0.25


Câu 8 (2 điểm).

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Làm thay đổi điện thế nghỉ theo hướng giảm phân cực. 

- Giải thích: ion canxi mang điện tích dương đi vào làm trung hoà bớt điện tích âm ( giảm phân cực ở màng tế bào.
	0.5

0.5



	b
	- Làm thay đổi điện thế nghỉ theo hướng giảm phân cực.
- Giải thích: do làm giảm chuyển K+ vào trong tế bào, giảm chuyển Na+ ra ngoài tế bào, (bơm K / Na mỗi lần bơm đồng thời 2K+ vào và 3Na+ ra)).
	0.5

0.5


Câu 9 (2 điểm).

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Những thay đổi do nồng độ aldosteron cao : pH máu tăng, nồng độ K+ giảm, thể tích dịch ngoại bào tăng và không tiết renin.

- Aldosteron kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ tăng thải K+ và H+ vào nước tiểu. Tăng Na+ và tăng thải H+ làm pH máu tăng, tăng thải K+ vào nước tiểu làm K+ trong máu giảm.

- Aldosteron kích thích ống thận tăng tái hấp thu Na+ kèm theo nước dẫn đến tăng huyết áp và tăng thể tích dịch ngoại bào.

- Huyết áp cao không gây tiết renin.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	b
	- Bệnh Badơđô ở người là do tuyến giáp tiết ra tirôxin quá nhiều. Nguyên nhân tirôxin ở những bệnh nhân này tiết nhiều không phải do TSH từ tuyến yên tiết ra mà là do một globulin miễn dịch - TSI.

- TSI có tác động giống như TSH, nó gắn vào thụ thể của tế bào tuyến giáp thay thế TSH làm cho tuyến giáp tăng tiết nhiều tiroxin lên gấp từ 5-15 lần bình thường trong khi lượng TSH từ tuyến yên tiết ra dần giảm đi. Do đó, khi lượng TSH từ tuyến yên tiết ra càng giảm tức lượng TSI tiết ra càng tăng dẫn đến tirôxin tiết ra càng nhiều, biến chuyển của bệnh càng nặng thêm.
	0.5

0.5




Câu 10 (2 điểm).
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	a
	- Thể vàng hình thành ở giữa chu kì kinh nguyệt tiết ra prôgesterôn và estrôgen nên lượng prôgesterôn tăng lên trong máu. 

- Nồng độ prôgesterôn tăng lên làm niêm mạc tử cung phát triển, dày, xốp và xung huyết để chuẩn bị đón hợp tử làm tổ và đồng thời ức chế tuyến yên tiết FSH và LH  nang trứng không phát triển, không chín và rụng. 
- Khi không có thai thể vàng thoái hoá do LH giảm, làm giảm nồng độ prôgesterôn trong máu.

- Nồng độ prôgesterôn giảm gây bong niêm mạc tử cung xuất hiện kinh nguyệt và giảm ức chế lên tuyến yên, làm tuyến yên tiết ra FSH và LH.
	0.25
0.25
0.25
0.25


	b
	- Progesteron và Ơstrogen ngoài tác dụng kìm hãm tuyến yên còn có tác dụng an thai nhờ ức chế co tử cung. 

- Ở tháng thứ 3 nhau thai thay thế thể vàng tiết Progesteron và Ơstrogen nên lúc này thể vàng đã giảm tiết, nhau thai lại có thể chưa tiết đủ dễ gây thiếu hụt hooc môn, tăng co tử cung dễ gây sảy thai lúc "giao ca" này.
	0.5

0.5


Câu 11 (1 điểm).
	* Giả thuyết: Tế bào đó bị hỏng bộ khung xương tế bào.
* Thí nghiệm chứng minh giả thuyết:

- Lấy  1 tế bào bình thường và 1 tế bào bị hỏng khung xương nuôi cấy trong môi trường dinh dưỡng.

- Sau 1 thời gian quan sát:

+ Tế bào bị hỏng bộ khung xương không xảy ra quá trình phân chia tế bào nên số lượng tế bào không thay đổi

+ Tế bào bình thường xảy ra hiện tượng phân chia tế bào nên số lượng tế bào tăng lên.
	0.25

0.25
0.25

0.25


PAGE  
3

